[bookmark: _GoBack]BẢNG SỐ 1: QUY MÔ VẬT TƯ CUNG CẤP
(Kèm thông báo mời chào giá số........../TB-CHKQTCR ngày......tháng.....năm 2022)
	STT
	Vật tư
	Chủng loại , xuất xứ
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Áo mưa vệ sinh điều hòa âm trần
	Việt Nam
	Cái
	2
	Mới 100%

	2
	Áo mưa vệ sinh điều hòa cục bộ
	Việt Nam
	Cái
	2
	Mới 100%

	3
	Bàn chải sắt
	Nguyễn Thanh/Việt Nam
	Cái
	377
	Mới 100%

	4
	Băng keo đen cách điện Nano
	PVC Nano/Việt Nam
	Cuộn
	843
	Mới 100%

	5
	Băng keo trung thế Nito
	Nito/Nhật Bản
	Cuộn
	464
	Mới 100%

	6
	Bay sủi sơn 125MM TOTAL THT831256
	Total/Trung Quốc
	Cây
	26
	Mới 100%

	7
	Bình tẩy đa năng Sumo
	Sumo/Việt Nam
	Bình
	225
	Mới 100%

	8
	Bình sơn xịt chống rỉ
	ATM/Việt Nam
	Bình
	48
	Mới 100%

	9
	Bọc đầu cos 10 li đen, đỏ, vàng, xanh (mỗi loại 1 bịch, bịch 20 cái)
	Nhựa PVC/Việt Nam
	Bịch
	14
	Mới 100%

	10
	Bọc đầu cos 16 li đen, đỏ, vàng, xanh (mỗi loại 1 bịch, bịch 20 cái)
	Nhựa PVC/Việt Nam
	Bịch
	30
	Mới 100%

	11
	Bọc đầu cos 6 li đen, đỏ, vàng, xanh (mỗi loại 1 bịch, bịch 20 cái)
	Nhựa PVC/Việt Nam
	Bịch
	14
	Mới 100%

	12
	Bông thấm nước
	Bạch Tuyết/Việt Nam
	Kg
	16
	Mới 100%

	13
	Cao su non
	Tombo/Malaysia
	Cuộn
	34
	Mới 100%

	14
	Chổi đót
	Việt Nam
	Cây
	27
	Mới 100%

	15
	Chổi xương gà
	Việt Nam
	Cây
	27
	Mới 100%

	16
	Chụp đầu RJ45
	Việt Nam
	Hộp
	10
	Mới 100%

	17
	Co nhiệt
	Việt Nam
	M
	4
	Mới 100%

	18
	Cọ quét bụi 10cm
	Thành Phát/Việt Nam
	Cái
	478
	Mới 100%

	19
	Cọ quét bụi  15cm
	Thành Phát/Việt Nam
	Cái
	266
	Mới 100%

	20
	Cọ quét bụi  3cm
	Thành Phát/Việt Nam
	Cái
	696
	Mới 100%

	21
	Cọ quét bụi 5cm
	Thành Phát/Việt Nam
	Cái
	499
	Mới 100%

	22
	Cồn 90 độ
	Việt Nam
	Chai
	46
	Mới 100%

	23
	Cồn công nghiệp
	Việt Nam
	Lít
	178
	Mới 100%

	24
	Con lăn sơn 25cm
	Việt Mỹ/Việt Nam
	Cái
	24
	Mới 100%

	25
	Contact cleaner (bình 330ml)
	Lubrian/Singapore
	Bình
	121
	Mới 100%

	26
	Cưa sắt cắt ống
	Thép/Việt Nam
	Cái
	2
	Mới 100%

	27
	Đá cắt 100mm
	Kim Cương/Việt Nam
	Viên
	24
	Mới 100%

	28
	Đá mài 150mm
	Kim Cương/Việt Nam
	Viên
	30
	Mới 100%

	29
	Đầu bơm mỡ
	Thép/Việt Nam
	Cái
	8
	Mới 100%

	30
	Đầu cos pin chân tròn đấu tủ điều khiển
	Cos đồng/Việt Nam
	Bịch
	1
	Mới 100%

	31
	Đầu Cos tròn 10 li (30 cái/bịch)
	Cos đồng/Việt Nam
	Bịch
	5
	Mới 100%

	32
	Đầu Cos tròn 16 li (30 cái/bịch)
	Cos đồng/Việt Nam
	Bịch
	9
	Mới 100%

	33
	Đầu Cos tròn 6 li (30 cái/bịch)
	Cos đồng/Việt Nam
	Bịch
	5
	Mới 100%

	34
	Đầu RJ11
	Việt Nam
	Hộp
	4
	Mới 100%

	35
	Đầu RJ45
	Việt Nam
	Hộp
	14
	Mới 100%

	36
	Dầu RP7 (loại 200ml)
	Selleys/Thái Lan
	Bình
	398
	Mới 100%

	37
	Dây chì hàn
	Việt Nam
	Cuộn
	18
	Mới 100%

	38
	Dây rút các loại 2 tấc (20 sợi/túi)
	Huada/Việt Nam
	Túi
	606
	Mới 100%

	39
	Dây rút các loại 3 tấc (20 sợi/túi)
	Huada/Việt Nam
	Túi
	807
	Mới 100%

	40
	Dây rút các loại 4 tấc (20 sợi/túi)
	Huada/Việt Nam
	Túi
	202
	Mới 100%

	41
	Dây rút các loại 5 tấc (20 sợi/túi)
	Huada/Việt Nam
	Túi
	251
	Mới 100%

	42
	Dây velcro bó cáp (5m/Cuộn)
	Việt Nam
	Cuộn
	58
	Mới 100%

	43
	Găng tay vải sợi
	Găng tay vài sợi Poly/Việt Nam
	Đôi
	1642
	Mới 100%

	44
	Găng tay y tế
	Vglove/Việt Nam
	Đôi
	92
	Mới 100%

	45
	Giấy nhám cuộn
	Toa/Việt Nam
	Cuộn
	454
	Mới 100%

	46
	Giấy nhám tờ
	Toa/Việt Nam
	Tờ
	337
	Mới 100%

	47
	Keo Dán Đa Năng Dog HTN Tool X-66 (100ml)
	X66/Thái Lan
	Hộp
	4
	Mới 100%

	48
	Keo dán ống nhựa Bình Minh
	Bình Minh/Việt Nam
	Hộp
	3
	Mới 100%

	49
	Keo Silicon Apollo A500
	Apolo/Việt Nam
	Bình
	281
	Mới 100%

	50
	Keo tản nhiệt (xi lanh)
	Việt Nam
	Ống
	10
	Mới 100%

	51
	Khăn vải mềm
	Baby Care/Việt Nam
	Hộp
	24
	Mới 100%

	52
	Khăn vải mịn 3M
	3M/Việt Nam
	Cái
	56
	Mới 100%

	53
	Khẩu trang
	Tân Á/Việt Nam
	Cái
	1606
	Mới 100%

	54
	Long não
	Việt Nam
	Bịch
	104
	Mới 100%

	55
	Lười dao rọc giấy
	Việt Nam
	Cái
	28
	Mới 100%

	56
	Mỡ bò L3
	Litol 3/Việt Nam
	Kg
	86
	Mới 100%

	57
	Mỡ chịu nhiệt SKF LGHP 2/1, hộp 1kg
	SKF/Nhật Bản
	Hộp
	10
	Mới 100%

	58
	Mỡ đa năng SKF LGMT  3/5
	SKF/Nhật Bản
	Kg
	54
	Mới 100%

	59
	Nhãn máy in
	Brother/Nhật Bản
	Hộp
	18
	Mới 100%

	60
	Nhớt 15W40 Castrol
	Castrol/ViệtNam
	Lít
	94
	Mới 100%

	61
	Nhớt 70W90 Castrol
	Castrol/ViệtNam
	Lít
	48
	Mới 100%

	62
	Nước cất châm bình Acquy
	Việt Nam
	Lít
	18
	Mới 100%

	63
	Nước rửa kính Gift 580ml
	Gift/Việt Nam
	Bình
	247
	Mới 100%

	64
	Pin AA Panasonic
	Panasonic/Việt Nam
	Viên
	24
	Mới 100%

	65
	Pin Cmos
	Việt Nam
	Viên
	168
	Mới 100%

	66
	Pin tiểu AAA
	Panasonic/Việt Nam
	Viên
	312
	Mới 100%

	67
	Rệp thoại
	Việt Nam
	Hộp
	4
	Mới 100%

	68
	Sơn chống gỉ Jotun
	Jotun/Việt Nam
	Hộp
	35
	Mới 100%

	69
	Sơn chống rỉ Expo
	Expo/Việt Nam
	Kg
	190
	Mới 100%

	70
	Sơn màu Jotun
	Jotun/Việt Nam
	Hộp
	31
	Mới 100%

	71
	Bình xịt côn trùng (330ml)
	Raid/Việt Nam
	Bình
	68
	Mới 100%

	72
	Tụ đề 30f
	Tụ đề/Việt Nam
	Cái
	10
	Mới 100%

	73
	Vải vệ sinh màu trắng
	Vải miếng/Việt Nam
	Kg
	1022.4
	Mới 100%

	74
	Xà phòng OMO
	OMO/Việt Nam
	Kg
	193.6
	Mới 100%

	75
	Xăng A95
	A95/Việt Nam
	Lít
	689
	Mới 100%


Ghi chú: Số lượng vật tư cung cấp theo danh mục nêu trên là số lượng dự kiến, phân bổ đều cho 12 tháng, có thể thay đổi tùy theo tình hình công việc thực tế tại Cảng HKQT Cam Ranh











        


BIỂU MẪU 01:  ĐƠN CHÀO HÀNG 
(Kèm theo Thông báo mời chào giá số ......./TB-CHKQTCR ngày ...... tháng ..... năm 2022)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN CHÀO HÀNG
                           Kính gửi: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh
Sau khi nghiên cứu thông báo mời chào giá hạng mục “Cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2022”, Chúng tôi, (Ghi tên công ty), cam kết cung cấp vật tư theo đúng các yêu cầu cụ thể như sau:
1. Nội dung chào giá: (thực hiện chào giá theo biểu mẫu 02)
- Giá chào là giá trọn gói đã bao gồm thuế theo quy định và chi phí vận chuyển giao hàng tại Cảng HKQT Cam Ranh.
2. Quy mô cung cấp: (nêu quy mô vật tư cung cấp theo yêu cầu tại bảng số 01 và biểu mẫu 03 kèm theo thông báo mời chào giá)
Ghi chú: Số lượng vật tư cung cấp theo nhu cầu thực tế của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, phân bổ đều cho 12 tháng thực hiện.
3. Vật tư cung cấp:
- Vật tư cung cấp: Mới 100%, chưa qua sử dụng
- Xuất xứ chủng loại: (Nêu cụ thể chủng loại và xuất xứ của vật tư cung cấp)
- Bảo hành: (Nêu cụ thể thời gian bảo hành (nếu có). Trường hợp không có bảo hành thì ghi không áp dụng)
4. Nội dung khác liên quan:
- Giấy phép đăng ki kinh doanh số ........... đăng ký lần đầu ngày ....... tháng ..... năm ........ kèm theo hồ sơ chào giá.
- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
- Cam kết cung cấp toàn bộ vật tư có chủng loại, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng.
- Cam kết cung ứng vật tư đến Cảng HKQT Cam Ranh trong vòng 48h sau khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư
5. Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: ...... ngày kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2022 (ghi cụ thể số ngày nhưng phải đảm bảo tối thiểu 30 ngày)
7. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
8. Phương thức thanh toán:  Thanh toán từng tháng trên cơ sở khối lượng vật tư thực tế bàn giao, nghiệm thu giữa hai bên. 
9. Địa chỉ liên hệ:
Tên công ty: ....................................................................................................................
Địa chỉ: ...........................................................................................................................
........., ngày  …..  tháng  ….. năm 2022
   				              ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP
                                                     (Ký tên và đóng dấu)
 
			






































BIỂU MẪU 02:  BẢNG GIÁ CHÀO 
(Kèm theo Thông báo mời chào giá số ......./TB-CHKQTCR ngày ...... tháng ..... năm 2022)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢNG GIÁ CHÀO 
(Về việc: Cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2022)
	STT
	NỘI DUNG
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	............
	.........
	...........
	..........
	...........

	2
	............
	.........
	...........
	..........
	...........

	....
	............
	.........
	...........
	..........
	...........

	TỔNG CỘNG
	............

	VAT 10%
	............

	TỔNG CỘNG SAU THUẾ
	............

	Bằng chữ:........ (đã bao gồm thuế theo quy định và chi phí vận chuyển giao hàng tại Cảng HKQT Cam Ranh)


........., ngày  …..  tháng  ….. năm 2022
   				              ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP
                                                     (Ký tên và đóng dấu)













BIỂU MẪU 03:  BẢNG QUY MÔ CUNG CẤP 
(Kèm theo Thông báo mời chào giá số ......./TB-CHKQTCR ngày ...... tháng ..... năm 2022)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢNG QUY MÔ CUNG CẤP 
(Về việc: Cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2022)
	STT
	TÊN VẬT TƯ
	CHỦNG LOẠI/XUẤT XỨ
	ĐVT
	SL
	GHI CHÚ

	1
	............
	.........
	...........
	..........
	Mới 100%

	2
	............
	.........
	...........
	..........
	Mới 100%

	....
	............
	.........
	...........
	..........
	Mới 100%


........., ngày  …..  tháng  ….. năm 2022
   				              ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP
                                                     (Ký tên và đóng dấu)






















